
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU  PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG NĂM 2025

( Kèm theo báo cáo số        /BC-UBND ngày       /12/2025của UBND xã Huy Giáp)

TT Chỉ tiêu Đơn vị

Năm 2025

Kế hoạch

Kết quả thực
hiện đến

14/12/2025 Tỷ lệ

I Chỉ tiêu kinh tế       

1 Thu nhập nhập bình quân
đầu người Tr.đ/người 28 28 100%

2 Tổng sản lượng lương thực
có hạt Tấn 4.145,50 4061,52 97,80%

3 Tổng đàn gia súc, gia cầm

- Đàn trâu Con 406 502 124%

- Đàn bò Con 2.872 2870 99,90%

- Đàn lợn Con 6.352 6.501 102,30%

- Đàn ngựa Con 144 146 98,60%

- Đàn gia cầm Con 51.700 51800 100,10%

4

Phát triển cây thế mạnh của
địa phương theo hướng
nông nghiệp an toàn, thông
minh; Xây dựng liên kết sản
xuất cây đặc sản theo hướng
hữu cơ gắn với tiêu thụ sản
phẩm:

      

- Mận máu: ha 1 1 100%

- Lê: ha 1 1 100%

- Hồi ha 7 10 142,8%, 

- Trúc sào ha 5 5 100%

- Cây giong giềng ha 2 10 500%

5 Thu ngân sách trên địa bàn Triệu đồng 291.000.000 291.000.000 100,00%
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6

Hoàn thành các dự án giao
thông theo kế hoạch; Duy
tu, bảo trì các tuyến đường
bảo đảm giao thông thông
suốt.

km 5 5,1 102%

7

Hoàn thành kế hoạch vốn
đầu tư các chương trình
MTQG. Trong đó, giải ngân
vốn đầu tư

% 100
ước thực hiện

đến 31/12
đạt 100%

II Chỉ tiêu xã hội và Môi
trường       

1 Giảm tỷ lệ hộ nghèo % 5 5,9 118%

2 Giảm tỷ xuất sinh ‰ 0,15 0,15 100%

3 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1,2 1,2 100%

4 Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5
tuổi suy dinh dưỡng % 0,3 0,3 100%

5 Chỉ tiêu văn hoá       

- Gia đình văn hoá % 85 84.95 99,90%

- Làng văn hoá % 70 88,23%/ 126%

- Cơ quan văn hoá % 100 Năm nay không
thực hiện xét

6 Tỷ lệ huy động trẻ ra học,
đến trường % 95 97 102%

7 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 22 22 100%

8 Độ che phủ rừng % 51 51 100%

9 Dân cư được sử dụng nước
hợp vệ sinh: % 98 98 100%

10 Di dời chuồng trại ra khỏi
gầm sàn nhà % 100 100 100%

11 Đảm bảo quốc phòng-an
ninh  Quốc phòng - an ninh được đảm bảo
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